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(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 25/5/2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)


A.  Quy định chung
I. Căn cứ pháp lý
Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo quyết định số 06/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cứ vào Quyết định số 189/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 02/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
II. Mục đích, yêu cầu
- Động viên giáo dục sinh viên phát huy tinh thần tự giác thi đua học tập, rèn luyện, tự giác chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định trong Nhà trường;
- Củng cố và tăng cường công tác quản lý sinh viên về mọi mặt góp phần tích cực vào việc giáo dục, rèn luyện sinh viên;
- Việc xét khen thưởng, kỷ luật phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, không thành kiến cảm tính;
- Khen thưởng, kỷ luật phải được thực hiện kịp thời, đúng lúc.
III. Phạm vi áp dụng
Việc khen thưởng, kỷ luật được áp dụng đối với sinh viên tất cả các ngành, hệ đào tạo  của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang;
-  Khen thưởng hàng năm được thực hiện đối với sinh viên hệ chính quy;
- Khen thưởng cuối khóa được thực hiện đối với sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông và hệ vừa học vừa làm.
B. Quy định về khen thưởng
I. Khen thưởng hàng năm
1.1. Tiêu chuẩn  khen thưởng
1.1.1. Tiêu chuẩn đối với tập thể
a. Tập thể xuất sắc
+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá trở lên;
+ Phải có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. 
+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong nhà trường.
b. Tập thể tiên tiến
+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá trở lên;
+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên;
+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường.
1.1.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân (áp dụng cho sinh viên hệ đại học)
- Quy định số tín chỉ tích lũy đối với hệ đại học
+ Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt số tín chỉ theo quy định ít nhất là 32 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ hai: Đạt số tín chỉ theo quy định ít nhất là 65 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ ba: Đạt số tín chỉ theo quy định tối thiếu là 99 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ tư: Đạt số tín chỉ theo quy định tối thiếu là 130 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ năm: Đạt số tín chỉ theo quy định tối thiếu là 164 tín chỉ;
- Quy định số tín chỉ tích lũy đối với hệ cao đẳng
+ Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt số tín chỉ theo quy định ít nhất là 32 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ hai: Đạt số tín chỉ theo quy định ít nhất là 65 tín chỉ;
+ Đối với sinh viên năm thứ ba: Đạt số tín chỉ theo quy định tối thiếu là 94 tín chỉ;
1.1.3. Các mức khen thương  đối với cá nhân
a. Sinh viên đạt xuất sắc
- Điểm trung bình chung (TBC) học tập:  Đạt từ 3,60 đến 4,00;
- Kết quả rèn luyện phải đạt xuất sắc; Trong năm học không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; Không có học phần đạt điểm D (kể cả học phần giáo dục thể chất).
b. Sinh viên đạt loại giỏi.
- Điểm TBC học tập: Phải đạt từ 3,20 đến 3,59;
- Kết quả rèn luyện phải đạt từ giỏi trở lên; Trong năm học không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; Không có học phần đạt điểm D (kể cả học phần giáo dục thể chất).
c. Sinh viên đạt Khá. 
- Điểm TBC học tập: Đạt từ 2,50 đến 3,19.
- Kết quả rèn luyện phải đạt từ khá trở lên; Trong năm học không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; Không có học phần đạt điểm D (kể cả học phần giáo dục thể chất).
1.2. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện, cố vấn học tập các lớp tổ chức họp lớp bình xét lựa chọn những cá nhân trong lớp đủ tiêu chuẩn đối với từng hình thức khen thưởng. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể lớp nếu đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Danh sách cá nhân và đề nghị đối với tập thể được gửi tới khoa, đề nghị khoa xem xét.
-  Hội đồng cấp khoa tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của trường xét duyệt (qua thường trực Hội đồng là phòng Chính tri - QLSV). Thành phần hội đồng cấp khoa bao gồm: trưởng, phó khoa, trưởng phó các bộ môn, bí thư liên chi đoàn; cố vấn học tập các lớp. 
- Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật cấp trường xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.
Thời gian xét: Từ 20 tháng 8 đến 20 tháng 9 hàng năm; Trường hợp trong thời gian trên mà chưa có kết quả tổng kết điểm học tập hoặc rèn luyện của năm học thì thời gian xét được ấn định là 02 tuần đầu tiên ngay sau khi có kết quả tổng kết.
II.  Khen thưởng toàn khóa học 
Việc khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường áp dụng cho cả hệ đào tạo chính quy và vừa làm, vừa học.
2.1. Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng
2.1.1. Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập rèn luyện.
- Khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường được áp dụng đối với sinh viên có thành tích rèn luyện và học tập tốt trong toàn khóa học. Sinh viên được đề nghị xét khen thưởng đạt loại khá trở lên trong toàn khóa học và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 
Sinh viên đạt loại khá là sinh viên có kết quả trung bình chung toàn khóa là: Điểm học tập từ 2,5 trở lên và điểm rèn luyện là 70 trở lên.
Sinh viên đạt loại giỏi là sinh viên có kết quả trung bình chung toàn khóa là: Điểm học tập từ 3,2  trở lên và điểm rèn luyện là 80 trở lên.
Sinh viên đạt loại xuất sắc là sinh viên có kết quả trung bình chung toàn khóa là: Điểm học tập từ 3,6  trở lên và điểm rèn luyện là 90 trở lên.
Số lượng sinh viên được khen thưởng không quá 10% tổng số sinh viên mỗi ngành trong một đợt theo quyết định của Hiệu trưởng; được xét theo nguyên tắc lấy từ loại xuất sắc trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.
2.1.2. Khen thưởng sinh viên có thành tích trong quản lý lớp
- Đối với cá nhân trong ban cán sự lớp có nhiều thành tích đóng góp trong việc quản lý tốt lớp học; Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa có hồ sơ cụ thể trình Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên Nhà trường xem xét khen thưởng với nội dung (chỉ áp dụng cho hình thức vừa làm vừa học):
"Đã có thành tích rèn luyện và quản lý lớp tốt trong khóa học"
2.2. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
- Căn cứ vào Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách sinh viên tốt nghiệp của Hiệu trưởng, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên của nhà trường (Phòng Chính trị - QLSV) lập danh sách trình Hiệu trưởng ra Quyết định khen thưởng.
- Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa phải có hồ sơ cụ thể để trình Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên nhà trường, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên của nhà trường lập danh sách trình Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định.
4.3. Thời gian xét: Sau khi xét tốt nghiệp từ 15 đến 20 ngày, khen thưởng vào ngày bế giảng
C. Quy định về kỷ luật
I. Hình thức kỷ luật
Sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
1.1. Khiển trách: áp dụng với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;
1.2. Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đó bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
1.3. Đình chỉ học tập 1 năm học: áp dụng đối với những sinh viên  đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; 
1.4. Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo);
1.5. Hình thức kỷ luật của sinh viên phải được ghi vào hồ sơ sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường cần gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để quản lý, giáo dục;
1.6. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.
II. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên
2.1. Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp sinh viên có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được); 
2.2. Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;
2.3. Biên bản họp xét kỷ luật của khoa có sinh viên vi phạm;
2.4. Các tài liệu có liên quan.
Trong trường hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, đơn vị phụ trách công tác quản lý sinh viên sau khi trao đổi với trưởng khoa, đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý.
III. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
3.1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
3.2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực kỷ luật của quyết định.
3.3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.
3.4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định. 
3.5. Hồ sơ kỷ luật sinh viên được lưu tại phòng Chính trị - Quản lý sinh viên.
IV. Các bước thực hiện
	Bước
	Nội dung công việc
	Người chịu trách nhiệm chính
	Người phối hợp
	Thời hạn
hoàn thành

	Bước 1
	Hoàn thiện hồ sơ vi phạm
sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;
	Sinh viên vi phạm
	CVHT, Ban cán sự lớp
	Trong ngày vi phạm

	Bước 2
	Họp xét đề nghị hình thức kỷ luật
Cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Hội đồng khoa có sinh viên;
	Cố vấn học tập 
Ban cán sự lớp
	Chi đoàn thanh niên
	Sau thời gian vi phạm 3 ngày

	Bước 3
	Họp xét cấp khoa
Hội đồng khoa họp căn cứ vào nội dung vi phạm và khung xử lý đề nghị hình thức kỷ luật. Gửi biên bản và bản kiểm điểm cá nhân, các đề nghị Khác nếu có về thường trực Hội đồng kỷ luật (Phòng Chính trị - QLSV). 
	Khoa có sinh viên vi phạm kỷ luật
	Chi đoàn thanh niên
	Sau thời gian 1 tuần nhận được văn bản lớp sinh viên vi phạm

	Bước 4
	Thông báo hình thức kỷ luật và nhận phản hồi
Căn cứ kết luận của Hội đồng kỷ luật nhà trường, phòng Chính trị -QLSV thông báo các hình thức kỷ luật của sinh viên vi phạm. 
- Thông báo tại bảng tin.
- Trong thời gian 5 ngày nhận phản hồi đề nghị của các khoa, lớp, sinh viên vi phạm (nếu có).
	
Phòng CT-QLSV

	
TT thông tin thư viện

	Thời gian hội đồng họp do Chủ tich hội đồng quyết định

	Bước 5
	Thông báo quyết định của Hiệu trưởng về hình thức kỷ luật
Phòng Chính trị - QLSV trình biên bản họp kết luận của Hội đồng cho Hiệu trưởng xem xét và quyết định.
Sau khi có quyết định Phòng Chính trị - QLSV chuyển quyết định đến sinh viên vi phạm. Và thông báo các bộ phận có liên quan; địa phương, gia đình sinh viên vi phạm được biết.
	Phòng CT-QLSV
	
	Sau  2  ngày  hết  thời gian  nhận  phản  hồi.
Sau 2 ngày khi  có quyết  định của Hiệu  trưởng


       V. Điều khoản thi hành
       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết./.
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